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THÔNG TƯ

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình giáo dục mầm non

ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7

năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

 

 

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều

của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ  quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào

tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Giáo dục; Nghị định số

31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 05 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số

điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy
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định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số

07/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về việc sửa đổi điểm b

khoản 13 Điều 1 của Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 05 năm 2011 của

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02

tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều

của Luật Giáo dục;

Theo Biên bản họp thẩm định ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng quốc gia

thẩm định một số nội dung sửa đổi, bổ sung Chương trình giáo dục mầm non ban

hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của Bộ

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non;

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội

dung của Chương trình giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số

17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào

tạo.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình giáo dục mầm non

ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Phần hai, Chương trình giáo dục nhà trẻ như

sau:

a) Sửa đổi, bổ sung gạch đầu dòng thứ tư tiểu mục IV mục A như sau:

“- Thích nghe hát, hát và vận động theo nhạc; thích vẽ, xé dán, xếp hình; thích nghe

đọc thơ, kể chuyện...”;

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 và khoản 3 tiểu mục II mục B như sau:  

“1. Trẻ 3 - 12 tháng tuổi          

Trẻ 3 - 6 tháng tuổi

- Bú mẹ.

- Ngủ: 3 giấc.

CHẾ ĐỘ SINH HOẠT CHO TRẺ 3 - 6 tháng TUỔI



Thời gian Hoạt động

20 - 30 phút Đón trẻ

80 - 90 phút Ngủ

20 - 30 phút Bú mẹ

50 - 60 phút Chơi - Tập

110 - 120 phút Ngủ

20 - 30 phút Bú mẹ

50 - 60 phút Chơi - Tập

80 - 90 phút Ngủ

20 - 30 phút Bú mẹ

50 - 60 phút Trả trẻ

Trẻ 6 - 12  tháng tuổi

- Bú mẹ và ăn bổ sung 2 - 3 bữa.

- Ngủ: 2 - 3 giấc.

CHẾ ĐỘ SINH HOẠT CHO TRẺ 6 - 12 THÁNG TUỔI

Thời gian Hoạt động

20 - 30 phút Đón trẻ

80 - 90 phút Ngủ

50 - 60 phút Ăn

50 - 60 phút Chơi - Tập

20 - 30 phút Bú mẹ

110 - 120 phút Ngủ

50 - 60 phút Ăn

50 - 60 phút Chơi - Tập

80 - 90 phút Trẻ bé ngủ/Trẻ lớn chơi/Trả trẻ

2. Trẻ 12 - 24 tháng tuổi

Trẻ 12 - 18 tháng tuổi

- Ăn 2 bữa chính và 1 bữa phụ.

- Ngủ: 2 giấc.



CHẾ ĐỘ SINH HOẠT CHO TRẺ 12 - 18 THÁNG TUỔI

Thời gian Hoạt động

20 - 30 phút Đón trẻ

50 - 60 phút Chơi - Tập

80 - 90 phút Ngủ

50 - 60 phú Ăn chính

50 - 60 phút Chơi - Tập

20 - 30 phút Ăn phụ

110 - 120 phút Ngủ

50 - 60 phút Ăn chính

80 - 90 phút Chơi/trả trẻ

Trẻ 18 - 24 tháng tuổi

- Ăn 2 bữa chính và 1 bữa phụ.

- Ngủ: 1 giấc trưa.

CHẾ ĐỘ SINH HOẠT CHO TRẺ 18 - 24 THÁNG TUỔI

Thời gian Hoạt động

50 - 60 phút Đón trẻ

110 -120 phút  Chơi - Tập

50 - 60 phút Ăn chính

140 - 150 phút Ngủ

20 - 30 phút Ăn phụ

50 - 60 phút Chơi - Tập

50 - 60 phút Ăn chính

50 - 60 phút Chơi/Trả trẻ

3. Trẻ 24 - 36  tháng tuổi        

- Ăn 2 bữa chính và 1 bữa phụ.

- Ngủ: 1 giấc trưa.

CHẾ ĐỘ SINH HOẠT CHO TRẺ 24 - 36 THÁNG TUỔI

Thời gian Hoạt động



50 - 60 phút Đón trẻ

110 - 120 phút Chơi - Tập

50 - 60 phút Ăn chính

140 - 150 phút Ngủ

20 - 30 phút Ăn phụ

50 - 60 phút Chơi - Tập

50 - 60 phút Ăn chính

50 - 60 phút Chơi/Trả trẻ

c) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 tiểu mục I mục C như sau:

“1. Tổ chức ăn 

- Xây dựng chế độ ăn, khẩu phần ăn phù hợp với độ tuổi.

Nhóm tuổi Chế độ ăn

Nhu cầu

khuyến nghị

năng

lượng/ngày/trẻ

Nhu cầu khuyến

nghị  năng lượng

tại cơ sở giáo

dục mầm

non/ngày/trẻ

(chiếm 60 - 70%

nhu cầu cả ngày)

3 - 6 tháng

 (179 ngày)
Sữa mẹ 500 - 550 Kcal 330 - 350 Kcal

6 - 12 tháng Sữa mẹ + Bột 600 - 700 Kcal 420 Kcal

12 - 18 tháng Cháo + Sữa mẹ
 

930 - 1000 Kcal

 

600 - 651 Kcal
18 - 24 tháng Cơm nát + Sữa mẹ

24 - 36 tháng Cơm thường

        

         - Số bữa ăn tại cơ sở giáo dục mầm non: Hai bữa chính và một bữa phụ.

+ Năng lượng phân phối cho các bữa ăn: Bữa ăn buổi trưa cung cấp từ 30% đến

35% năng lượng cả ngày. Bữa ăn buổi chiều cung cấp từ 25% đến 30% năng lượng


